
Phụ lục 02

Kinh phí bổ 

sung từ nguồn 

CCTL ngân 

sách Thành 

phố

Kinh phí bổ sung từ 

nguồn CCTL ngân 

sách QHTX

Nguồn thu, dự 

toán ngân sách 

giao chi hoạt 

động thường 

xuyên (nếu có) 

và các nguồn 

hợp pháp khác 

của đơn vị

Trợ cấp cho thời gian 

nghỉ hưu trước tuổi

Trợ cấp cho 20 năm 

có đóng BHXH

Trợ cấp do có 

trên 20 năm đóng 

BHXH 

TỔNG CỘNG: 119 93,264,951 0 93,264,951 0 25,458,850 5,585,085 4,820,353 57,400,663

I KHỐI QUẬN HUYỆN 2 3,229,900 0 3,229,900 0 945,223 201,435 332,637             1,750,605

1 Huyện Mê Linh 2 3,229,900 0 3,229,900 0 945,223 201,435 332,637 1,750,605

1.1 Nguyễn Thành Khang 26/10/1970 Đại học
Phó trưởng Ban Tuyên giáo 

huyện ủy Mê Linh
20,054          01/10/1991 01/03/2025 33N 5th             -   54T 4th 62T 7N8th 8 60 1,960,279 0 1,960,279 0 641,728 100,270 135,365             1,082,916

Công chức nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp tổ chức 

bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên 

chế và được cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý.

1.2 Lê Đình Khoát 02/02/1966 Đại học
Phó trưởng Ban Dân vận 

huyện ủy Mê Linh
20,233          01/02/1986 01/03/2025 39N 1th             -   59T 0th 61T9th 2N9th 3 33 1,269,621 0 1,269,621 0 303,495 101,165 197,272             667,689

Công chức nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp tổ chức 

bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên 

chế và được cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý.

II
KHỐI XÃ, PHƯỜNG, THỊ 

TRẤN
115 88,854,627 0 88,854,627 0 24,225,177 5,319,550 4,404,386 54,905,514

1 Quận Ba Đình 1 1,206,125 0 1,206,125 0 337,850 67,570 43,921               756,784

1.1 Đinh Quang Thắng 06/08/1967 Đại học
Bí thư Đảng ủy phường 

Nguyễn Trung Trực, Ba Đình
13,514          01/07/1998 01/01/2025 26N 5th             -   57T 4th 62T 4N8th 5 56 1,206,125 0 1,206,125 0 337,850 67,570 43,921               756,784

Cán bộ phường nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp 

quản lý đồng ý.

2 Quận Đống Đa 3 2,699,308 0 2,699,308 0 717,367 183,550 95,981               1,702,410

1.1 Nguyễn Thành Trường 04/06/1966 Đại học
Chủ tịch UBND phường Kim 

Liên - Đống Đa
15,298          01/07/2000 01/01/2025 24N 6th             -   58T 6th 62T 3N6th 3.5 42 1,021,142 0 1,021,142 0 267,715 76,490 34,421               642,516

Công chức nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.2 Lê Văn Tuấn 25/05/1968 Trung cấp

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

Quân sự phường Kim Liên, 

Đống Đa

10,706          01/03/1987 01/01/2025 25N 3th             -   56T 7th 62T 5N5th 5.5 60 896,628 0 896,628 0 235,532 53,530 29,442               578,124

Công chức nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.3 Đinh Ngọc Toàn 20/09/1966 Trung cấp

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

Quân sự phường Quốc Tử 

Giám, Đống Đa

10,706          01/02/1985 01/01/2025 25N 11th             -   58T 3th 62T 3N9th 4 45 781,538 0 781,538 0 214,120 53,530 32,118               481,770

Công chức nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

3 Quận Long Biên 1 1,043,579 0 1,043,579 0 341,632 53,380 72,063               576,504

1.1 Đinh Việt Cường 28/08/1970 Đại học
Công chức Văn hóa - xã hội 

phường Sài Đồng, Long Biên
10,676          01/12/1988 01/01/2025 33N 3th             -   54T 4th 62T 7N8th 8 60 1,043,579 0 1,043,579 0 341,632 53,380 72,063               576,504

Công chức nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

4 Huyện Gia Lâm 14 15,433,167 0 15,433,167 0 4,614,638 933,085 858,828             9,026,616

1.1 Tạ Đình Cương 26/12/1966 Đại học
Phó Bí thư Đảng ủy xã Phù 

Đổng, Gia Lâm
11,437          01/09/1986 01/04/2025 23N 5th             -   58T 3th 62T 3N9th 4 45 820,605 0 820,605 0 228,740 57,185 20,015               514,665

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

Tiền lương 

hiện hưởng  

theo Nghị 

quyết 178

(đơn vị tính: 

1.000 đồng)

Thời điểm công 

tác có đóng bảo 

hiểm 

Thời điểm tinh 

giản biên chế 

Số năm đóng 

BHXH theo 

sổ BHXH

STT Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh

Trình độ

đào tạo

Chức danh chuyên môn đang 

đảm nhiệm, thuộc cơ quan, tổ 

chức, đơn vị

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI DO SẮP XẾP TỔ CHỨC  BỘ MÁY, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC CẤP

THEO NGHỊ ĐỊNH 178/2024/NĐ-CP NGÀY 31/12/2024 VÀ NGHỊ ĐỊNH 67/2025/NĐ-CP NGÀY 15/3/2025 CỦA CHÍNH PHỦ (ĐỢT 1 NĂM 2025)

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /         /2025 của UBND thành phố Hà Nội)

Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế

Lý do nghỉ tinh giản biên chế

Các chế độ thực hiện theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ

Trợ cấp  hưu trí một lần 

cho thời gian nghỉ sớm 

trước 12 tháng
Tổng cộng

Trong đó: Hưởng theo thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộ

Tuổi nghỉ

công tác theo 

quy định của 

Nghị định 

135/2020/NĐ-CP

Số năm, tháng 

nghỉ hưu 

trước tuổi

Số năm 

nghỉ hưu 

trước tuổi 

(năm)

Số tháng hường 

trợ cấp hưu trí 

một lần

Số năm 

làm công 

việc nặng 

nhọc, độc 

hại hoặc 

có phụ cấp 

khu vực hệ 

số 0,7 trở 

lên

Tuổi khi giải 

quyết tinh giản 

biên chế



Kinh phí bổ 

sung từ nguồn 

CCTL ngân 

sách Thành 

phố

Kinh phí bổ sung từ 

nguồn CCTL ngân 

sách QHTX

Nguồn thu, dự 

toán ngân sách 

giao chi hoạt 

động thường 

xuyên (nếu có) 

và các nguồn 

hợp pháp khác 

của đơn vị

Trợ cấp cho thời gian 

nghỉ hưu trước tuổi

Trợ cấp cho 20 năm 

có đóng BHXH

Trợ cấp do có 

trên 20 năm đóng 

BHXH 

Tiền lương 

hiện hưởng  

theo Nghị 

quyết 178

(đơn vị tính: 

1.000 đồng)

Thời điểm công 

tác có đóng bảo 

hiểm 

Thời điểm tinh 

giản biên chế 

Số năm đóng 

BHXH theo 

sổ BHXH

STT Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh

Trình độ

đào tạo

Chức danh chuyên môn đang 

đảm nhiệm, thuộc cơ quan, tổ 

chức, đơn vị

Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế

Lý do nghỉ tinh giản biên chế

Các chế độ thực hiện theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ

Trợ cấp  hưu trí một lần 

cho thời gian nghỉ sớm 

trước 12 tháng
Tổng cộng

Trong đó: Hưởng theo thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộ

Tuổi nghỉ

công tác theo 

quy định của 

Nghị định 

135/2020/NĐ-CP

Số năm, tháng 

nghỉ hưu 

trước tuổi

Số năm 

nghỉ hưu 

trước tuổi 

(năm)

Số tháng hường 

trợ cấp hưu trí 

một lần

Số năm 

làm công 

việc nặng 

nhọc, độc 

hại hoặc 

có phụ cấp 

khu vực hệ 

số 0,7 trở 

lên

Tuổi khi giải 

quyết tinh giản 

biên chế

1.2 Nguyễn Xuân Hảo 16/12/1969 Đại học
Phó Bí thư Đảng ủy xã Phù 

Đổng, Gia Lâm
12,548          01/01/2001 01/04/2025 24N 3th             -   55T 3th 62T 6N9th 7 60 1,119,909 0 1,119,909 0 351,344 62,740 28,233               677,592

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.3 Nguyễn Hồng Khánh 08/01/1966 Đại học
Phó Chủ tịch HĐND xã Văn 

Đức, Gia Lâm
14,186          01/08/1985 01/01/2025 28N 5th             -   58T 11th 61T9th 2N10th 3 34 826,335 0 826,335 0 212,790 70,930 60,291               482,324

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.4 Nguyễn Xuân Phương 07/11/1971 Đại học
Phó Bí thư Thường trực xã 

Văn Đức, Gia Lâm
14,333          01/03/1990 01/01/2025 30N 2th             -   53T 1th 62T 8N11h 9 60 1,436,883 0 1,436,883 0 515,988 71,665 75,248               773,982

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.5 Đàm Văn Mậu 07/05/1969 Đại học

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Văn Đức 

nhiệm kỳ 2024 -2029

12,256          01/03/1988 01/01/2025 26N 2th             -   55T 7th 62T 6N5h 6.5 60 1,081,592 0 1,081,592 0 318,656 61,280 39,832               661,824

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.6 Đào Quyết Chiến 20/04/1971 Đại học
Công chức Tài chính - Kế toán 

xã Kim Đức, Gia Lâm
12,636          01/03/1990 01/05/2025 30N 3th             -   54T 0th 62T 8N 8 60 1,216,215 0 1,216,215 0 404,352 63,180 66,339               682,344

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.7 Đinh Văn Yên 26/09/1966 Đại học

Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân 

xã Văn Đức nhiệm kỳ 2021 - 

2026 , Gia Lâm

11,291          01/02/1985 01/01/2025 21N 6th             -   58T 3th 62T 3N9th 4 45 798,838 0 798,838 0 225,820 56,455 8,468                 508,095

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.8 Nguyễn Hữu Thúy 16/03/1966 Đại học

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Thiên Đức, 

Gia Lâm

13,221          01/09/1983 01/04/2025 32N 8th             -   59T 0th 61T9th 2N9th 3 33 786,650 0 786,650 0 198,315 66,105 85,937               436,293

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.9 Lê Văn Hiển 24/01/1966 Đại học
Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân 

xã Thiên Đức, Gia Lâm
11,291          01/07/1984 01/04/2025 35N 9th             -   59T 2th 61T9th 2N7th 3 31 666,169 0 666,169 0 169,365 56,455 90,328               350,021

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.10 Phùng Thị Mừng 04/02/1972 Đại học
Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiên 

Đức, Gia Lâm
13,367          01/01/2000 01/04/2025 25N 3th             -   53T 1th 58T4th 5N3th 5.5 60 1,119,486 0 1,119,486 0 294,074 66,835 36,759               721,818

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.11 Thạch Công Hùng 06/07/1967 Đại học

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 

Hội đồng Nhân dân xã Thiên 

Đức, Gia Lâm

12,548          01/01/1994 01/04/2025 31N 3th             -   57T 8th 62T 4N4th 4.5 52 1,069,717 0 1,069,717 0 282,330 62,740 72,151               652,496

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.12 Phùng Xuân Việt 23/12/1971 Đại học
Bí thư Đảng ủy xã Phù Đổng, 

Gia Lâm
19,715          01/09/1991 01/04/2025 33N 7th             -   53T 3th 62T 8N9th 9 60 2,010,930 0 2,010,930 0 709,740 98,575 138,005             1,064,610

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.13 Đặng Thế Quân 27/11/1969 Đại học

 Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam xã Phù Đổng, 

Gia Lâm

15,298          01/03/1988 01/04/2025 31N 0th             -   55T 4th 62T 6N8th 7 60 1,415,065 0 1,415,065 0 428,344 76,490 84,139               826,092

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.14 Vương Quốc Trị 22/09/1968 Cao Đẳng
Công chức Văn hóa  - Xã Hội 

xã Phù Đổng, Gia Lâm
12,490          01/12/1996 01/04/2025 28N 4th             -   56T 6th 62T 5N6th 5.5 60 1,064,773 0 1,064,773 0 274,780 62,450 53,083               674,460

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý
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Các chế độ thực hiện theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ
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cho thời gian nghỉ sớm 

trước 12 tháng
Tổng cộng
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5 Thị xã Sơn Tây 2 1,575,274 0 1,575,274 0 405,105 133,670 117,715             918,784

1.1 Đặng Văn Minh 12/07/1965 Đại học
Bí thư Đảng ủy phường Lê 

Lợi, thị xã Sơn Tây
12,548          01/08/1985 01/01/2025 23N 3th             -   59T 5th 61T9th 2N4th 2.5 28 592,893 0 592,893 0 156,850 62,740 21,959               351,344

Cán bộ phường nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp 

quản lý đồng ý.

1.2 Hoàng Trọng Thành 16/04/1966 Đại học
Phó chủ tịch UBND phường 

Lê Lợi, thị xã Sơn Tây
14,186          01/08/1985 01/01/2025 33N 2th             -   58T 8th 62T 3N4th 3.5 40 982,381 0 982,381 0 248,255 70,930 95,756               567,440

Cán bộ phường nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp 

quản lý đồng ý.

6 Huyện Ứng Hòa 23 15,044,382 0 15,044,382 0 3,844,332 876,200 788,532             9,535,318

1.1 Đỗ Thế Doanh 10/02/1966 Đại học
Bí thư Đảng Ủy xã Vạn Thái - 

Ứng Hòa
11,583          01/08/2004 01/01/2025 20N 5th             -   58T 10th 61T9th 2N11th 3 35 639,961 0 639,961 0 173,745 57,915 2,896                 405,405

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.2 Nguyễn Mạnh Hùng 15/01/1971 Đại học
Chủ tịch UBND xã Cao Thành 

- Ứng Hòa
10,472          01/03/1989 01/01/2025 21N 4th             -   53T 11th 62T 8N1th 8.5 60 981,750 0 981,750 0 356,048 52,360 7,854                 565,488

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.3 Nguyễn Vân Giang 05/05/1969 Đại học
Chủ tịch Hội Nông Dân xã 

Cao Thành - Ứng Hòa
8,249            01/03/1998 01/01/2025 26N 4th             -   55T 7th 62T 6N4th 6.5 60 727,974 0 727,974 0 214,474 41,245 26,809               445,446

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.4 Lê Văn Bin 03/03/1964 Đại học
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa 

Lâm - Ứng Hòa
11,291          01/02/1984 01/01/2025 39N 9th             -   60T 9th 61T3th 6th 0 6 67,746 0 67,746 0 0 0 -                     67,746

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.5 Nguyễn Văn Biến 10/05/1964 Đại học
 Chủ tịch UBND xã Viên An - 

Ứng Hòa
11,437          01/02/1983 01/01/2025 24N 6th             -   60T 7th 61T3th 8th 0 8 91,496 0 91,496 0 0 0 -                     91,496

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.6 Kiều Gia Đượng 20/10/1968 Đại học
Phó Bí thư Đảng ủy xã Đội 

Bình - Ứng Hòa
12,402          01/03/1986 01/01/2025 21N 4th             -   56T 2th 62T 5N 10 th 6 60 1,038,668 0 1,038,668 0 297,648 62,010 9,302                 669,708

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.7 Nguyễn Tuấn Đạt 05/09/1966 Đại học
Công chức Văn hóa - Xã hội 

xã Đội Bình - Ứng Hòa
11,671          01/03/1985 01/01/2025 33N 4th             -   58T 3th 62T 3N 9 th 4 45 895,749 0 895,749 0 233,420 58,355 78,779               525,195

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.8 Nguyễn Văn Huyên 04/07/1965 Đại học
Công chức Tài chính - Kê toán 

xã Đội Bình - Ứng Hòa
12,636          01/12/1994 01/01/2025 30N 1th             -   59T 5th 61T9th 2N4 th 2.5 28 641,277 0 641,277 0 157,950 63,180 66,339               353,808

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.9 Dư Thanh Ba 16/10/1966 Đại học
Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

xã Đội Bình - Ứng Hòa
9,740            01/03/1986 01/01/2025 32N 1th             -   58T 2th 62T 3N10 th 4 46 752,415 0 752,415 0 194,800 48,700 60,875               448,040

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.10 Trần Thị Tâm 01/01/1970 Đại học
Phó chủ tịch HĐND xã Đội 

Bình - Ứng Hòa
10,325          01/07/2006 01/01/2025 18N 6th             -   55T 0th 57T4th 2N4 th 2.5 28 418,163 0 418,163 0 129,063 0 -                     289,100

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.11 Nguyễn Văn Chèo 18/08/1967 Đại học
Chủ tịch UBND xã Trầm 

Lộng - Ứng Hòa
11,437          01/02/1985 01/01/2025 33N 4th             -   57T 4th 62T 4N8th 5 56 1,060,782 0 1,060,782 0 285,925 57,185 77,200               640,472

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.
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1.12 Nguyễn Quang Thiên 05/06/1968 Đại học

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Lưu Hoàng - 

Ứng Hòa

8,395            01/03/1988 01/01/2025 25N 8th             -   56T 6th 62T 5N6th 5.5 60 705,180 0 705,180 0 184,690 41,975 25,185               453,330

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.13 Nguyễn Văn Thành 20/07/1968 Đại học
Chủ tịch UBND xã Lưu 

Hoàng - Ứng Hòa
14,333          01/08/1986 01/01/2025 31N 7th             -   56T 5th 62T 5N7th 6 60 1,275,637 0 1,275,637 0 343,992 71,665 85,998               773,982

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.14 Nguyễn Sỹ Tuấn 20/08/1968 Đại học
Chủ tịch UBND xã Viên Nội - 

Ứng Hòa
11,437          01/03/1987 01/01/2025 32N 5th             -   56T 4th 62T 5N8th 6 60 1,020,752 0 1,020,752 0 274,488 57,185 71,481               617,598

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.15 Nguyễn Văn Huân 03/02/1968 Trung cấp
Phó Bí thư Đảng ủy xã Viên 

Nội - Ứng Hòa
10,852          01/03/1986 01/01/2025 29N 6th             -   56T 10th 62T 5N2th 5.5 60 930,559 0 930,559 0 238,744 54,260 51,547               586,008

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.16 Đỗ Đăng Phản 20/08/1965 Trung cấp
Công chức Văn phòng - Thống 

kê xã Hòa Nam - Ứng Hòa
9,536            01/09/1983 01/01/2025 38N 10th             -   59T 4th 61T9th 2N5th 2.5 29 534,016 0 534,016 0 119,200 47,680 90,592               276,544

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.17 Nguyễn Văn Tấn 30/04/1966 Đại học

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Hoa Sơn, 

Ứng Hòa

9,360            01/09/1984 01/01/2025 20N 5th             -   58T 8th 62T 3N4th 3.5 40 587,340 0 587,340 0 163,800 46,800 2,340                 374,400

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.18 Dư Văn Dũng 28/12/1964 Đại học
Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 

UBND xã Hòa Xá, Ứng Hòa
14,333          01/02/1983 01/01/2025 39N 1th             -   60T 0th 61T6th 1N6th 0 18 257,994 0 257,994 0 0 0 -                     257,994

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.19 Nguyễn Như Tuyển 24/05/1965 Đại học
Bí thư Đảng ủy xã Hòa Nam, 

Ứng Hòa
12,548          01/02/1985 01/01/2025 26N 3th             -   59T 7th 61T6th 1N11th 0 23 288,604 0 288,604 0 0 0 -                     288,604

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.20 Đinh Công Phúc 12/06/1964 Đại học
Phó Bí thư Thường trực Đảng 

ủy xã Hòa Nam, Ứng Hòa
11,437          01/09/1983 01/01/2025 33N 2th             -   60T 6th 61T3th 9th 0 9 102,933 0 102,933 0 0 0 -                     102,933

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.21 Nguyễn Văn Bản 14/11/1965 Cao đẳng
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

xã Hòa Nam, Ứng Hòa
10,208          01/08/1985 01/01/2025 27N 7th             -   59T 1th 61T9th 2N8th 3 32 571,648 0 571,648 0 153,120 51,040 40,832               326,656

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.22 Phùng Quốc Mạnh 11/09/1967 Cao đẳng
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

xã Hòa Xá, Ứng Hòa
12,929          01/08/1986 01/01/2025 33N 9th             -   57T 3th 62T 4N9th 5 57 1,215,326 0 1,215,326 0 323,225 64,645 90,503               736,953

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.23 Tạ Quang Huy 23/01/1965 Đại học
Bí thư Đảng ủy xã Trầm Lộng, 

Ứng Hòa
12,548          01/09/1983 01/01/2025 22N 6th             -   59T 11th 61T6th 1N7th 0 19 238,412 0 238,412 0 0 0 -                     238,412

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

7 Huyện Quốc Oai 11 7,575,336 0 7,575,336 0 1,947,648 416,525 294,793             4,916,370

1.1 Nguyễn Đắc Hải 18/08/1964 Đại học

Bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân  xã Phượng 

Cách , Quốc Oai

13,514          01/02/1983 01/01/2025 41N 4th             -   60T 4th 61T3th 0N11th 0 11 148,654 0 148,654 0 0 0 -                     148,654

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.
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Các chế độ thực hiện theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ

Trợ cấp  hưu trí một lần 

cho thời gian nghỉ sớm 

trước 12 tháng
Tổng cộng

Trong đó: Hưởng theo thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộ

Tuổi nghỉ

công tác theo 

quy định của 

Nghị định 

135/2020/NĐ-CP

Số năm, tháng 
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1.2 Nguyễn Văn Tuấn 14/02/1965 Đại học
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân  xã Yên Sơn, Quốc Oai
12,256          01/02/1984 01/01/2025 30N5th             -   59T 10th 61T6th 1N8th 0 20 245,120 0 245,120 0 0 0 -                     245,120

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.3 Đinh Văn Thịch 10/02/1965 Đại học
Công chức Văn hóa - Xã hội 

xã Đại Thành, Quốc Oai
11,671          01/07/1993 01/01/2025 31N 6th             -   59T 10th 61T6th 1N8th 0 20 233,420 0 233,420 0 0 0 -                     233,420

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.4 Vương Sỹ Tôn 08/10/1966 Đại Học

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Cộng Hòa - 

Quốc Oai

12,256          01/03/1987 01/01/2025 27N 7th             -   58T 2th 62T 3N10th 4 46 919,200 0 919,200 0 245,120 61,280 49,024               563,776

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.5 Nguyễn Minh Tuấn 12/05/1966 Đại Học
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú - Quốc Oai
12,256          01/02/1984 01/01/2025 23N 10th             -   58T 7th 62T 3N5th 3.5 41 802,768 0 802,768 0 214,480 61,280 24,512               502,496

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.6 Nguyễn Minh Thao 20/08/1965 Đại Học
Phó Chủ tịch Hội Đồng Nhân 

Dân xã  Đại Thành - Quốc Oai
9,360            01/02/1984 01/01/2025 31N 5th             -   59T 4th 61T9th 2N5th 2.5 29 489,060 0 489,060 0 117,000 46,800 53,820               271,440

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.7 Nguyễn Huy Anh 26/07/1967 Đại Học

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội 

Đồng Nhân Dân xã  Đại 

Thành, Quốc Oai

12,548          01/01/1997 01/01/2025 28N 0th             -   57T 5th 62T 4N7th 5 55 1,116,772 0 1,116,772 0 313,700 62,740 50,192               690,140

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.8 Nguyễn Văn Thắng 10/08/1968 Trung cấp
Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân 

xã Nghĩa Hương, Quốc Oai
12,461          01/03/1987 01/01/2025 29N 3th             -   56T 4th 62T 5N8th 6 60 1,093,453 0 1,093,453 0 299,064 62,305 59,190               672,894

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.9 Tạ Văn Nguyệt 06/01/1965 Đại học
Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân 

xã Liệp Tuyết, Quốc Oai
14,186          01/02/1984 01/01/2025 29N 10th             -   59T 11th 61T6th 1N7th 0 19 269,534 0 269,534 0 0 0 -                     269,534

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.10 Nguyễn Công Thanh 24/12/1969 Trung cấp
Chủ tịch Ủy Ban nhân dân xã 

Tân Phú, Quốc Oai
12,022          01/10/2000 01/01/2025 24N 3th             -   55T 0th 62T 7N 7 60 1,072,964 0 1,072,964 0 336,616 60,110 27,050               649,188

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.11 Nguyễn Như Tài 26/03/1971 Đại học
Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân 

Hòa, Quốc Oai
12,402          01/02/2000 01/01/2025 24N 11th             -   53T 9th 62T 8N3th 8.5 60 1,184,391 0 1,184,391 0 421,668 62,010 31,005               669,708

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

8 Huyện Thường Tín 7 5,155,377 0 5,155,377 0 1,416,578 291,775 150,508             3,296,516

1.1 Phạm Văn Thuấn 03/08/1964 Đại học
Bí thư Đảng ủy xã Chương 

Dương, Thường Tín
13,514          01/11/1981 01/01/2025 24N 2th             -   60T 4th 61T3th 11 th 0 11 148,654 0 148,654 0 0 0 -                     148,654

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.2 Nguyễn Chí Kiên 16/06/1966 Cao đẳng
Công chức Văn hóa - Xã hội 

xã Thư Phú, Thường Tín
9,770            01/12/1999 01/01/2025 25N 1th             -   58T 6th 62T 3N6 th 3.5 42 657,033 0 657,033 0 170,975 48,850 26,868               410,340

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.3 Nguyễn Văn Hà 30/04/1964 Đại học

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Ủy Ban nhân dân xã Vạn 

Điểm, Thường Tín

11,437          01/02/1982 01/01/2025 23N 11th             -   60T 8th 61T3th 7 th 0 7 80,059 0 80,059 0 0 0 -                     80,059

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.
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Các chế độ thực hiện theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ

Trợ cấp  hưu trí một lần 

cho thời gian nghỉ sớm 

trước 12 tháng
Tổng cộng

Trong đó: Hưởng theo thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộ
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1.4 Quyền Thị Kim Oanh 14/09/1971 Đại học
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã Vạn Điểm, Thường Tín
11,291          01/01/2005 01/01/2025 20N 0th             -   53T 3th 58T 4N9 th 5 57 982,317 0 982,317 0 282,275 56,455 -                     643,587

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.5 Hoàng Thắng Giao 23/08/1968 Đại học
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh  

xã Vạn Điểm, Thường Tín
13,075          01/03/1988 01/01/2025 25N 6th             -   56T 4th 62T 5N8 th 6 60 1,121,181 0 1,121,181 0 313,800 65,375 35,956               706,050

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.6 Ngô Văn Dương 22/03/1968 Đại học
Bí thư Đảng ủy xã Thống 

Nhất, Thường Tín
12,548          01/01/1998 01/01/2025 27N 0th             -   56T 9th 62T 5N3th 5.5 60 1,060,306 0 1,060,306 0 276,056 62,740 43,918               677,592

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.7 Nguyễn Đình Thuỷ 02/02/1971 Đại học
Công chức Kế toán - Ngân 

sách xã Vạn Nhất, Thường Tín
11,671          01/01/1998 01/03/2025 27N 2th             -   54T 0th 62T 8N 8 60 1,105,827 0 1,105,827 0 373,472 58,355 43,766               630,234

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

9 Huyện Thanh Oai 2 1,299,254 0 1,299,254 0 317,675 63,535 79,419               838,625

1.1 Dương Nguyên Hưng 10/10/1967
Trung cấp 

chính trị

Công chức Văn hóa - Xã hội 

xã Xuân Dương, Thanh Oai
12,707          01/03/1986 01/01/2025 32N 3th             -   57T 2th 62T 4N10th 5 58 1,197,635 0 1,197,635 0 317,675 63,535 79,419               737,006

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.2 Nguyễn Văn Mạnh 15/06/1964 Trung cấp

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

Quân sự xã Cao Dương, 

Thanh Oai

11,291          01/02/1983 01/01/2025 34N 9th             -   60T 6th 61T3th 9th 0 9 101,619 0 101,619 0 0 0 -                     101,619

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

10 Huyện Phúc Thọ 15 9,448,451 0 9,448,451 0 2,409,043 579,460 574,668             5,885,280

1.1 Nguyễn Đức Trọng 25/06/1965 Cao đẳng
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

xã Tích Giang, Phúc Thọ
10,208          01/08/1983 01/01/2025 21N 3th             -   59T 6th 61T6th 2N0 th 2 24 405,768 0 405,768 0 102,080 51,040 7,656                 244,992

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.2 Đoàn Trọng Thực 20/03/1966 Trung cấp

Công chức Địa chính - xây 

dựng xã Long Xuyên, Phúc 

Thọ

12,469          01/11/1990 01/01/2025 34N 2th             -   58T 9th 61T9th 3N 3 36 788,664 0 788,664 0 187,035 62,345 90,400               448,884

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.3 Hà Quang Để 08/07/1966 Đại học

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND  xã Long Xuyên, Phúc 

Thọ

12,402          01/02/1986 01/01/2025 23N 9th             -   58T 5th 62T 3N7th 4 43 868,140 0 868,140 0 248,040 62,010 24,804               533,286

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.4 Đặng Việt Hùng 01/07/1966 Đại học

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND  xã Vân Nam, Phúc 

Thọ

14,479          01/07/1984 01/01/2025 33N 3th             -   58T 6th 62T 3N6th 3.5 42 1,031,629 0 1,031,629 0 253,383 72,395 97,733               608,118

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.5 Hoàng Đức Đồng 04/11/1965 Đại học
Phó Bí thư Thường trực Đảng 

ủy xã Vân Nam, Phúc Thọ
11,437          01/07/1984 01/01/2025 24N 11th             -   59T 1th 61T9th 2N8th 3 32 623,317 0 623,317 0 171,555 57,185 28,593               365,984

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.6 Đào Ngọc Thủy 10/02/1967 Đại học
Công chức Văn phòng - Thống 

kê xã Vân Nam, Phúc Thọ
12,636          01/08/1985 01/01/2025 29N 8th             -   57T 10th 62T 4N2th 4.5 50 1,042,470 0 1,042,470 0 284,310 63,180 63,180               631,800

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.7 Đặng Đình Chiến 26/09/1967 Đại học
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

xã Vân Nam, Phúc Thọ
10,179          01/01/2000 01/01/2025 25N 0th             -   57T 3th 62T 4N9th 5 57 911,021 0 911,021 0 254,475 50,895 25,448               580,203

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.
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1.8 Doãn Thị Điều 28/03/1971 Đại học
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

xã Vân Nam, Phúc Thọ
10,179          01/11/2007 01/01/2025 17N 2th             -   53T 9th 57T8th 3N11th 4 47 681,993 0 681,993 0 203,580 0 -                     478,413

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.9 Bùi Văn Khóa 18/03/1967 Đại học

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Ủy Ban nhân dân xã Vân Hà, 

Phúc Thọ

16,754          01/04/1990 01/01/2025 34N 9th             -   57T 9th 62T 4N3th 4.5 51 1,440,844 0 1,440,844 0 376,965 83,770 125,655             854,454

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.10 Vũ Tiến Vĩnh 28/06/1967 Trung cấp
Công chức Tài chính - Kế toán 

xã Vân Hà, Phúc Thọ
11,876          01/02/1986 01/01/2025 37N 11th             -   57T 6th 62T 4N6th 4.5 54 1,074,778 0 1,074,778 0 267,210 59,380 106,884             641,304

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.11 Đào Công Phi 01/06/1966 12/12
Công chức Văn hóa - Xã hội 

xã Vân Hà, Phúc Thọ
3,452            01/07/1984 01/01/2025 22N 6th             -   58T 7th 62T 3N5th 3.5 41 223,517 0 223,517 0 60,410 17,260 4,315                 141,532

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.12 Nguyễn Hưng Hòa 11/08/1964 Trung câp
Công chức Văn hóa - Xã hội 

xã Thọ Lộc, Phúc Thọ
10,121          01/06/2001 01/01/2025 23N 7th             -   60T 4th 61T3th 11th 0 11 111,331 0 111,331 0 0 0 -                     111,331

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.13 Nguyễn Văn Hiệp 07/04/1964 Đại học

Phó bí thư Thường trực Đảng 

ủy, Chủ tịch Hội Đồng nhân 

dân xã Thượng Cốc, Phúc Thọ

16,026          01/02/1983 01/01/2025 37N 11th             -   60T 8th 61T3th 7th 0 7 112,182 0 112,182 0 0 0 -                     112,182

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.14 Đỗ Thị Kim Dung 28/10/1968 Đại học
Phó Chủ tịch Hội Đồng nhân 

dân xã Thượng Cốc, Phúc Thọ
10,325          01/05/1991 01/01/2025 33N 8th             -   56T 2th 56T8th 6th 0 6 61,950 0 61,950 0 0 0 -                     61,950

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.15 Tạ Văn Ký 20/04/1964 Trung cấp 
Công chức Văn phòng - Thống 

kê xã Thượng Cốc, Phúc Thọ
10,121          01/01/1998 01/01/2025 27N 0th             -   60T 8th 61T3th 7th 0 7 70,847 0 70,847 0 0 0 -                     70,847

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

11 Huyện Thạch Thất 12 9,901,143 0 9,901,143 0 2,808,005 625,965 406,903             6,060,270

1.1 Nguyễn Thị Hằng 10/02/1971 Đại học

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Chàng Sơn, 

Thạch Thất

11,291          01/01/2003 01/01/2025 22N 0th             -   53T 10th 57T8th 3N10th 4 46 812,952 0 812,952 0 225,820 56,455 11,291               519,386

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.2 Nguyễn Văn Huấn 12/10/1969 Đại học
Công chức Văn phòng - Thống 

kê xã Chàng Sơn, Thạch Thất
7,810            01/01/2003 01/01/2025 21N8th             -   55T 2th 62T 6N10th 7 60 687,280 0 687,280 0 218,680 39,050 7,810                 421,740

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.3 Nguyễn Văn Xuân 14/02/1967 Đại học
Chủ tịch Hội Nông dân xã Dị 

Nậu, Thạch Thất
14,040          01/04/1994 01/01/2025 24N5th             -   57T 10th 62T 4N2th 4.5 50 1,119,690 0 1,119,690 0 315,900 70,200 31,590               702,000

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.4 Nguyễn Huy Bích 21/08/1967 Đại học
Công chức Văn phòng - Thống 

kê xã Dị Nậu, Thạch Thất
11,671          01/01/1995 01/01/2025 30N 0th             -   57T 4th 62T 4N8th 5 56 1,062,061 0 1,062,061 0 291,775 58,355 58,355               653,576

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.5 Cường Mạnh Đỏ 31/12/1965 Đại học

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 

Hội Đồng nhân dân xã Thạch 

Xá, Thạch Thất

10,472          01/02/1985 01/01/2025 34N 10th             -   59T 0th 61T9th 2N9th 3 33 633,556 0 633,556 0 157,080 52,360 78,540               345,576

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.
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1.6 Nguyễn Đức Đường 27/11/1966 Đại học
Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân 

dân xã Lam Sơn, Thạch Thất
10,325          01/03/2003 01/03/2025 22N 0th             -   58T 3th 62T  3N 9 th 4 45 733,075 0 733,075 0 206,500 51,625 10,325               464,625

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.7 Nguyễn Thị Nguyệt 29/10/1973 Đại học
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Lam Sơn, Thạch Thất
12,256          01/07/2004 01/03/2025 20N7th             -   51T 4th 59T  7 N 8 th 8 60 1,121,424 0 1,121,424 0 392,192 61,280 6,128                 661,824

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.8 Phan Lạc Trường 25/07/1968 Đại học
Bí thư Đảng ủy xã Hữu Bằng, 

Thạch Thất
11,583          01/02/1998 01/01/2025 26N 11th             -   56T 5th 62T 5 N 7 th 6 60 1,001,930 0 1,001,930 0 277,992 57,915 40,541               625,482

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.9 Nguyễn Quang Trung 03/09/1966

Đại học Quản 

trị kinh doanh, 

Trung cấp 

Quân sự

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự xã Bình Phú, Thạch 

Thất

9,536            01/02/1986 01/01/2025 23N1th             -   58T 3th 62T 3N 9 th 4 45 684,208 0 684,208 0 190,720 47,680 16,688               429,120

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.10 Lê Quý Đĩnh 26/06/1966 Đại học
Công chức Địa chính - Xây 

dựng xã Bình Phú, Thạch Thất
11,876          01/07/1984 01/01/2025 34N8th             -   58T 6th 62T 3N 6 th 3.5 42 855,072 0 855,072 0 207,830 59,380 89,070               498,792

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.11 Phan Lạc San 02/11/1966 Trung cấp 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

xã Hữu Bằng, Thạch Thất
5,119            01/01/2000 01/01/2025 25N 0th             -   58T 1th 62T 3N 11 th 4 47 381,366 0 381,366 0 102,380 25,595 12,798               240,593

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.12 Nguyễn Thị Hiền 06/06/1972 Đại học
Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ 

xã Hữu Bằng, Thạch Thất
9,214            01/07/1995 01/01/2025 29N 6th             -   52T 6th 58T4th 5N 10 th 6 60 808,529 0 808,529 0 221,136 46,070 43,767               497,556

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

12 Huyện Chương Mỹ 1 57,332 0 57,332 0 0 0 -                     57,332

1.1 Lê Văn Bộ 12/01/1964 Đại học
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã 

Phú Nam An ( Chương mỹ)
14,333          01/09/1982 01/01/2025 38N 4th             -   60T 11th 61T3th 4th 0 4 57,332 0 57,332 0 0 0 -                     57,332

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

13 Huyện Phú Xuyên 7 6,161,135 0 6,161,135 0 1,751,410 392,250 282,644             3,734,831

1.1 Trần Trung Tuyến 18/08/1967 Đại học
Bí thư Đảng ủy xã Tri Trung , 

Phú Xuyên
13,514          01/03/1986 01/01/2025 34N 4th             -   57T 4th 62T 4N8th 5 56 1,260,181 0 1,260,181 0 337,850 67,570 97,977               756,784

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.2 Phạm Ngọc Tuân 25/04/1967 Đại học
Phó Chủ tịch Hội Đồng nhân 

dân xã Nam Triều, Phú Xuyên
10,325          01/03/1987 01/01/2025 21N 10th             -   57T 8th 62T 4N4th 4.5 52 831,163 0 831,163 0 232,313 51,625 10,325               536,900

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.3 Lương Đại Thanh 07/06/1966 Đại học
Chủ tịch Hội Đồng nhân dân 

xã Nam Triều, Phú Xuyên
11,437          01/02/1985 01/01/2025 26N 2th             -   58T 6th 62T 3N6th 3.5 42 774,857 0 774,857 0 200,148 57,185 37,170               480,354

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.4 Đỗ Ngọc Đằng 03/11/1965 Đại học
Phó Bí thư Thường trực Đảng 

ủy xã Văn Hoàng, Phú Xuyên
11,437          01/05/2002 01/01/2025 22N 8th             -   59T 1th 61T9th 2N8th 3 32 611,880 0 611,880 0 171,555 57,185 17,156               365,984

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.5 Nguyễn Văn Trường 20/09/1966 Đại học

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Quang 

TRung , Phú Xuyên

13,221          01/03/1986 01/01/2025 29N 2th             -   58T 3th 62T 3N9th 4 45 988,270 0 988,270 0 264,420 66,105 62,800               594,945

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.



Kinh phí bổ 

sung từ nguồn 

CCTL ngân 

sách Thành 

phố

Kinh phí bổ sung từ 

nguồn CCTL ngân 

sách QHTX

Nguồn thu, dự 

toán ngân sách 

giao chi hoạt 

động thường 

xuyên (nếu có) 

và các nguồn 

hợp pháp khác 

của đơn vị

Trợ cấp cho thời gian 

nghỉ hưu trước tuổi

Trợ cấp cho 20 năm 

có đóng BHXH

Trợ cấp do có 

trên 20 năm đóng 

BHXH 

Tiền lương 

hiện hưởng  

theo Nghị 

quyết 178

(đơn vị tính: 

1.000 đồng)

Thời điểm công 

tác có đóng bảo 

hiểm 

Thời điểm tinh 

giản biên chế 

Số năm đóng 

BHXH theo 

sổ BHXH

STT Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh

Trình độ

đào tạo

Chức danh chuyên môn đang 

đảm nhiệm, thuộc cơ quan, tổ 

chức, đơn vị

Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế

Lý do nghỉ tinh giản biên chế

Các chế độ thực hiện theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ
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1.6 Nguyễn Văn Thương 10/07/1968 Trung cấp
Công chức Văn hóa xã hội xã 

Hồng Minh, Phú Xuyên
10,121          01/12/1999 01/01/2025 25N 1th             -   56T 5th 62T 5N7th 6 60 867,876 0 867,876 0 242,904 50,605 27,833               546,534

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.7 Phạm Đăng Khoa 12/09/1971 Đại học

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Sơn Hà , 

Phú Xuyên

8,395            01/01/1995 01/01/2025 26N 7th             -   53T 3th 62T 8N9th 9 60 826,908 0 826,908 0 302,220 41,975 29,383               453,330

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

14 Huyện Ba  Vì 7 4,350,345 0 4,350,345 0 1,159,660 247,750 124,803             2,818,132

1.1 Dương Văn Đắc 12/06/1965 Đại học
Công chức Tài chính - Kế toán 

xã Châu Sơn , Ba Vì
12,636          01/07/1995 01/01/2025 29N 6th             -   59T 6th 61T6th 2N0 th 2 24 552,825 0 552,825 0 126,360 63,180 60,021               303,264

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.2 Nguyễn Hồng Chuyên 20/11/1966 Đại học
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã Châu Sơn , Ba Vì
12,256          01/01/2004 01/01/2025 21N 0th             -   58T 1th 62T 3N11th 4 47 888,560 0 888,560 0 245,120 61,280 6,128                 576,032

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.3 Nguyễn Đình Hải 02/01/1969 Đại học

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã Châu 

Sơn , Ba Vì

12,402          01/03/1989 01/01/2025 25N 8th             -   55T 11th 62T 6N1th 6.5 60 1,091,376 0 1,091,376 0 322,452 62,010 37,206               669,708

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.4 Lê Minh Khang 12/12/1964 Đại học
Công chức văn phòng thống kê 

xã Phú Phương , Ba Vì
11,671          01/09/1983 01/01/2025 26N 0th             -   60T 0th 61T6th 1N6th 0 18 210,078 0 210,078 0 0 0 -                     210,078

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.5 Nguyễn Đức Huấn 27/09/1964 Đại học
Phó Bí thư Thường trực xã 

Phú Phương , Ba Vì
12,402          01/09/1983 01/01/2025 31N 8th             -   60T 3th 61T3th 1N 0 12 148,824 0 148,824 0 0 0 -                     148,824

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.6 Lê Thị Nguyệt 24/10/1969 Đại học
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc xã Tản Hồng , Ba Vì
11,291          01/07/2007 01/01/2025 17N 6th             -   55T 2th 57T 1N10th 0 22 248,402 0 248,402 0 0 0 -                     248,402

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.7 Nguyễn Xuân Hải 23/04/1972 Đại học
Phó  Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân xã Phú Phương , Ba Vì
12,256          01/10/2001 01/01/2025 23N 3th             -   52T 8th 62T 9N4th 9.5 60 1,210,280 0 1,210,280 0 465,728 61,280 21,448               661,824

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

15 Huyện Mỹ Đức 8 6,585,783 0 6,585,783 0 1,810,242 383,170 384,611 4,007,760

1.1 Phan Đức Trọng 20/06/1966 Đại học

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 

Đồng nhân dân xã Bột Xuyên - 

Mỹ Đức

12,548          01/03/1986 01/01/2025 30N 3th             -   58T 6th 62T 3N6 th 3.5 42 875,223 0 875,223 0 219,590 62,740 65,877               527,016

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.2 Đinh Tiến Thao 01/01/1967 Đại học

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội Đồng nhân dân xã Mỹ 

Thành - Mỹ Đức

8,541            01/09/1985 01/01/2025 25N 1th             -   58T 0th 62T 4N 4 48 646,981 0 646,981 0 170,820 42,705 23,488               409,968

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.3 Nguyễn Tiến Khánh 29/05/1966 Đại học
 Bí thư Đảng ủy xã Vạn Kim - 

Mỹ Đức
15,444          01/04/1991 01/01/2025 33N 9th             -   58T 7th 62T 3N5 th 3.5 41 1,088,802 0 1,088,802 0 270,270 77,220 108,108             633,204

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.4 Đinh Công Hòa 07/03/1969 Đại học
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân 

xã Vạn Kim - Mỹ Đức
13,367          01/03/1988 01/01/2025 31N 10th             -   55T 9th 62T 6N3th 6.5 60 1,216,397 0 1,216,397 0 347,542 66,835 80,202               721,818

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.
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Các chế độ thực hiện theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ

Trợ cấp  hưu trí một lần 

cho thời gian nghỉ sớm 

trước 12 tháng
Tổng cộng

Trong đó: Hưởng theo thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộ

Tuổi nghỉ

công tác theo 

quy định của 

Nghị định 

135/2020/NĐ-CP

Số năm, tháng 

nghỉ hưu 

trước tuổi

Số năm 

nghỉ hưu 

trước tuổi 

(năm)

Số tháng hường 

trợ cấp hưu trí 

một lần

Số năm 

làm công 

việc nặng 

nhọc, độc 

hại hoặc 

có phụ cấp 

khu vực hệ 

số 0,7 trở 

lên

Tuổi khi giải 

quyết tinh giản 

biên chế

1.5 Nguyễn Văn Dũng 05/11/1968 Đại học
Phó Bí thư Thường trực Đảng 

ủy xã Đôc Tín - Mỹ Đức
13,367          01/03/1987 01/01/2025 27N 7th             -   56T 1th 62T 5N11th 6 60 1,162,929 0 1,162,929 0 320,808 66,835 53,468               721,818

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.6 Nguyễn Danh Hương 24/09/1971 Đại học

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã Đốc Tín, 

Mỹ Đức

13,367          01/03/1997 01/01/2025 27N 10th             -   53T 3th 62T 8N9th 9 60 1,323,333 0 1,323,333 0 481,212 66,835 53,468               721,818

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

1.7 Trần Xuân Doanh 15/03/1965
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

Quân sự xã Mỹ Thành 
3,452            01/02/1985 01/01/2025 36N 8th             -   59T 9th 61T 6th 1N9th 0 21 72,492 0 72,492 0 0 0 -                     72,492

Công chức xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý

1.8 Lê Thị Hằng 12/09/1969
Phó Bí thư Đảng ủy xã Vạn 

Kim - Mỹ Đức
9,506            01/08/2007 01/01/2025 17N 5th             -   55T 3th 57T 1N9th 0 21 199,626 0 199,626 0 0 0 -                     199,626

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

16 Huyện Mê Linh 1 1,318,636 0 1,318,636 0 343,992 71,665 128,997             773,982

1.1 Nguyễn Quốc Tuấn 15/11/1968 Đại học
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã Vạn Yên, Mê Linh
14,333          01/03/1986 01/01/2025 37N 8th             -   56T 1th 62T 5N10th 6 60 1,318,636 0 1,318,636 0 343,992 71,665 128,997             773,982

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

III KHỐI SỰ NGHIỆP 2 1,180,424 0 1,180,424 0 288,450 64,100 83,330 744,544

1 Huyện Gia Lâm 1 1,064,060 0 1,064,060 0 288,450 64,100 83,330 628,180

1.1 Nguyễn Chu Anh 11/01/1967 Đại học
Bác sỹ hạng III - Trưởng trạm 

y tế xã Kim Sơn , Gia Lâm
12,820          01/05/1991 01/01/2025 33N 0th             -   57T 11th 62T 4N1th 4.5 49 1,064,060 0 1,064,060 0 288,450 64,100 83,330               628,180

Viên chức nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.

2 Huyện Quốc Oai 1 116,364 0 116,364 0 0 0 0 116,364

1.10 Nguyễn Thị Nghĩa 20/10/1968 Đại học

Bác sĩ hạng III - Trạm trưởng 

trạm y tế xã Phượng Cách , 

Quốc Oai

19,394          01/01/1995 01/01/2025 30N 0th             -   56T 2th 56T8th 0N6th 0 6 116,364 0 116,364 0 0 0 -                     116,364

Viên chức nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản 

lý đồng ý.
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